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TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC 

        CHUYÊN MÔN TỔ 2 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM, LỚP 2 

Năm học: 2014-2015 

Môn: Toán 

 Ma trận đề kiểm tra 

Mạch kiến 
thức,  

kĩ năng 

Số câu 
và số 
điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng  

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL 

Số và phép tính: 

cộng, trừ trong 

phạm vi 1000; 

nhân, chia trong 

phạm vi các 

bảng tính đã 

học.  

Số câu 3   1 1  4 1 

Số điểm 

3,0   2,0 1,0  4,0 2,0 

Đại lượng và đo 

đại lượng: mét, 

ki-lô-mét, mi-li-

mét; giờ, phút. 

Số câu 1      1  

Số điểm 
1,0      1,0  

Yếu tố hình học: 

hình tam giác, 

chu vi hình tam 

giác; hình tứ 

giác, chu vi hình 

Số câu 1      1  

Số điểm 

1,0      1,0  
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tứ giác. 

Giải các bài toán 

đơn về phép 

cộng, phép trừ, 

phép nhân, phép 

chia. 

Số câu    1    1 

Số điểm 

   2,0    2,0 

Tổng 
Số câu 5   2 1  6 2 

Số điểm 5,0   4,0 1,0  6,0 4,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


